
Phụ lục HTKT2: Bảng thống kê mặt cắt quy hoạch và diện tích dành cho giao thông

Tên MC
Lòng 
đường

Phân cách Hè trái Hè phải Tổng
Lòng 
đường

Phân cách Hè trái Hè phải Tổng

M1 27,5 3,5 6 9,5 46,5 0,83 2,28 0,29 0,50 0,79 3,86
M1' 25,5 3,5 3 9,5 41,5 2,88 7,34 1,01 0,86 2,74 11,95
M2 21 4 7,5 7,5 40 4,11 8,63 1,64 3,08 3,08 16,44
M3 20,5 3 4,25 4,25 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
M4 15 16 5 36 2,30 3,45 0,00 3,68 1,15 8,28
M5 17 5,25 5,25 27,5 2,74 4,66 0,00 1,44 1,44 7,54
M5' 15 16 5 36 1,70 2,55 0,00 2,72 0,85 6,12
M6 15 2 5,5 5,5 28 2,09 3,14 0,42 1,15 1,15 5,85
M6' 15 1,5 5,75 5,75 28 0,36 0,54 0,05 0,21 0,21 1,01

M6A 16,5 0 5,75 5,75 28 0,54 0,89 0,00 0,31 0,31 1,51
M7 15 5,75 5,75 26,5 0,30 0,45 0,00 0,17 0,17 0,80
M8 15 7,5 8 30,5 0,22 0,32 0,00 0,16 0,17 0,66
M9 16 2 7 7 32 1,58 2,53 0,32 1,11 1,11 5,06
M9' 18 2 6 6 32 1,16 2,09 0,23 0,70 0,70 3,71
M10 12 6 6 24 1,27 1,52 0,00 0,76 0,76 3,05
M10' 14 5 5 24 0,32 0,45 0,00 0,16 0,16 0,77
M11 16 8 8 32 0,91 1,45 0,00 0,72 0,72 2,90
M12 18,5 1,5 6 6 32 2,23 4,13 0,33 1,34 1,34 7,14
M12' 25,75 1,5 5,25 5,25 37,75 0,32 0,82 0,05 0,17 0,17 1,21
M13 17 0 6 6 29 1,65 2,81 0,00 0,99 0,99 4,79
M14 10,5 5,25 5,25 21 28,38 29,80 0,00 14,90 14,90 59,60
M14' 10,5 6 6 22,5 1,40 1,47 0,00 0,84 0,84 3,15
M15 9 4,5 4,5 18 5,74 5,17 0,00 2,58 2,58 10,34
M16 15 2 5 5 27 1,51 2,26 0,30 0,75 0,75 4,07
M17 15 5 5 25 0,95 1,43 0,00 0,48 0,48 2,38
M18 10,5 4 4 18,5 10,53 11,06 0,00 4,21 4,21 19,49
M18' 12,5 3 3 18,5 0,39 0,49 0,00 0,12 0,12 0,72
M19 7,5 3 3 13,5 9,23 6,93 0,00 2,77 2,77 12,47
M20 7,5 4,25 4,25 16 0,55 0,41 0,00 0,23 0,23 0,88
M21 7,5 5,25 5,25 18 5,06 3,80 0,00 2,66 2,66 9,11
M22 7,5 4,5 4,5 16,5 16,17 12,13 0,00 7,28 7,28 26,68
M23 5,5 3 3 11,5 13,58 7,47 0,00 4,07 4,07 15,61
M23' 6 2,5 2,5 11 0,38 0,23 0,00 0,10 0,10 0,42

Mặt cắt (m) Diện tích (ha)Chiều dài 
(km)
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M24 10,5 3 3 16,5 1,55 1,63 0,00 0,47 0,47 2,56
M26 7,5 5 5 17,5 2,60 1,95 0,00 1,30 1,30 4,54
M27 7,5 2,5 2,5 12,5 1,20 0,90 0,00 0,30 0,30 1,50
M27' 6 3 3 12 0,35 0,21 0,00 0,10 0,10 0,42
M28 7,5 4,5 2,5 14,5 0,25 0,19 0,00 0,11 0,06 0,36
M29 12 8 8 28 0,48 0,58 0,00 0,38 0,38 1,34
M30 7 3 3 13 1,56 1,09 0,00 0,47 0,47 2,03
M30' 7,5 2,75 2,75 13 0,66 0,50 0,00 0,18 0,18 0,86
M31 12 4,5 6,75 23,25 2,70 3,24 0,00 1,22 1,82 6,28
M32 7,5 3 5 15,5 0,85 0,64 0,00 0,26 0,43 1,32
M33 7,5 4 4 15,5 0,89 0,67 0,00 0,36 0,36 1,38
M34 10,5 5 5 20,5 1,57 1,65 0,00 0,79 0,79 3,22
M35 7,5 3,5 3,5 14,5 0,24 0,18 0,00 0,08 0,08 0,35
M36 7 3,5 2,5 13 0,25 0,18 0,00 0,09 0,06 0,33

Tổng theo chiều dài 136,53 146,26 4,65 67,32 65,79 284,01
Diện chính chồng nút giao 19,17
Tổng diện tích đất giao thông 264,84
Tỷ lệ đất giao thông (tính đến đường phân khu vực) 16,60
Mật độ đường (km/km2) 8,79

Bảng Khái toán kinh phí xây dựng giao thông

Mặt đường
Hè đường 

+ Phân 
cách

Mặt 
đường

Hè 
đường + 

Phân 
cách

Mặt đường
Hè đường 

+ Phân 
cách

1 Đường giao thông
Diện tích 1.462.609   1.377.525  1,2 0,5   1.755.130     688.763    2.443.893 

2 Bãi đỗ xe 420.000      1       420.000 
Tổng 2.863.893

TT Ký hiệu

Diện tích (m2) Đơn giá (tr.đồng) Kinh phí  (triệu đồng)
Tổng kinh 
phí (triệu 

đồng)


